
 

TRUNG TÂM PV HÀNH CHÍNH CÔNG 
XÃ HOẰNG CHÂU 
Hành chính phục vụ 

 

 

Tên thủ tục hành chính: 

- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm do Sở Công Thương 

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm do Sở Công Thương 

- Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp xã 

- Thông báo về việc thực hiện hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường 

xuyên 

- Hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp 

- Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp 

Số quyết định: ......./QĐ-UBND; ......./QĐ-UBND 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Công thương 

 

   

   



 

TRUNG TÂM PV HÀNH CHÍNH CÔNG 
XÃ HOẰNG CHÂU 
Hành chính phục vụ 

 

vụ 

Tên thủ tục hành chính: 

- Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ 

- Giao tài sản kết cấu hạ tầng chơ ̣do cấp xã quản lý 

- Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 

- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 

- Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 

- Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

Số quyết định: ......./QĐ-UBND; ......./QĐ-UBND 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Công thương 

 

   

   



 

TRUNG TÂM PV HÀNH CHÍNH CÔNG 
XÃ HOẰNG CHÂU 
Hành chính phục vụ 

 

 

Tên thủ tục hành chính: 

- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

- Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

- Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

- Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

Số quyết định: ......./QĐ-UBND; ......./QĐ-UBND 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Công thương 

 

   

   



 

TRUNG TÂM PV HÀNH CHÍNH CÔNG 
XÃ HOẰNG CHÂU 
Hành chính phục vụ 

 

 

Tên thủ tục hành chính: 

- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

- Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

- Thủ tục hành chính liên thông trong cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa đối với công trình có tổng công suất trạm biến áp nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 

kVA. 

Số quyết định: ......./QĐ-UBND; ......./QĐ-UBND 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Công thương 

 

   

   



 

TRUNG TÂM PV HÀNH CHÍNH CÔNG 
XÃ HOẰNG CHÂU 
Hành chính phục vụ 

 

 

Tên thủ tục hành chính: 

- Công nhận khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản 

- Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng 

thủy sản 

- Giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản 

- Gia hạn thời hạn giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản 

- Trả lại khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản 

- Quyết định thu hồi rừng đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư tự nguyện 

trả lại rừng 

Số quyết định: ......./QĐ-UBND; ......./QĐ-UBND 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Nông nghiệp và môi trường 

 

   

   



 

TRUNG TÂM PV HÀNH CHÍNH CÔNG 
XÃ HOẰNG CHÂU 
Hành chính phục vụ 

 

 

Tên thủ tục hành chính: 

- Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với cá nhân 

- Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở kinh doanh 

xăng, dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền 

- Phê duyệt hỗ trợ kinh phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề 

khác; chi phí cho cá nhân được đào tạo về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc 

- Hỗ trợ chi phí về vật tư phối giống nhân tạo gia súc gồm tinh đông lạnh, Nitơ lỏng, 

găng tay và dụng cụ dẫn tinh để phối giống cho trâu, bò cái  

- Lập biên bản kiểm tra hiện trường xác định nguyên nhân, mức độ thiệt hại rừng trồng 

- Hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ lớn đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân 

Số quyết định: ......./QĐ-UBND; ......./QĐ-UBND 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Nông nghiệp và môi trường 

 

   

   



 

TRUNG TÂM PV HÀNH CHÍNH CÔNG 
XÃ HOẰNG CHÂU 
Hành chính phục vụ 

 

 

Tên thủ tục hành chính: 

- Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình cá nhân liên kết  

- Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường  

- Hỗ trợ cơ sở sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh động vật (cơ sở sản xuất không thuộc 

lực lượng vũ trang nhân dân) 

- Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước trên địa bàn do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh phân cấp 

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 

- Xóa đăng ký tàu cá 

Số quyết định: ......./QĐ-UBND; ......./QĐ-UBND 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Nông nghiệp và môi trường 

 

   

   



 

TRUNG TÂM PV HÀNH CHÍNH CÔNG 
XÃ HOẰNG CHÂU 
Hành chính phục vụ 

 

 

Tên thủ tục hành chính: 

- Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức 

cộng đồng  

- Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng 

- Công bố mở cảng cá loại III 

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước 

- Phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và 

công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp. 

- Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp xã 

Số quyết định: ......./QĐ-UBND; ......./QĐ-UBND 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Nông nghiệp và môi trường 

 

   

   



 

TRUNG TÂM PV HÀNH CHÍNH CÔNG 
XÃ HOẰNG CHÂU 
Hành chính phục vụ 

 

 

Tên thủ tục hành chính: 

- Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập 

trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 

- Phê duyệt đề cương, kết  quả kiểm định an toàn  đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND cấp xã 

- Phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch UBND cấp xã. 

-  

Số quyết định: ......./QĐ-UBND; ......./QĐ-UBND 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Nông nghiệp và môi trường 

 

   

   



 

TRUNG TÂM PV HÀNH CHÍNH CÔNG 
XÃ HOẰNG CHÂU 
Hành chính phục vụ 

 

 

Tên thủ tục hành chính: 

- Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình 

- Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất….,  

- Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất. 

- Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho 

thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư… 

- Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa bản đồ quy hoạch…  

Số quyết định: 2256/QĐ-UBND 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Đất đai 

 

   

   



 

TRUNG TÂM PV HÀNH CHÍNH CÔNG 
XÃ HOẰNG CHÂU 
Hành chính phục vụ 

 

 

Tên thủ tục hành chính: 

- Sử dụng đất kết hợp đa mục đích, gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục 

đích. 

- Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc cộng đồng dân cư hoặc mở rộng 

đường giao thông đối với trường hợp thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận. 

- Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với cá nhân là cán bộ, công chức… 

- Hòa giải tranh chấp đất đai 

- Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy định của pháp luật đất đai 

do người sử dụng đất 

- Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót 

Số quyết định: 2256/QĐ-UBND 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Đất đai 

 

   

   



 

TRUNG TÂM PV HÀNH CHÍNH CÔNG 
XÃ HOẰNG CHÂU 
Hành chính phục vụ 

 

 

Tên thủ tục hành chính: 

- Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận 

trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 

- Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người 

sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và….. 

- Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với tổ chức đang sử dụng đất 

Số quyết định: 2256/QĐ-UBND 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Đất đai 

 

   

   



 

TRUNG TÂM PV HÀNH CHÍNH CÔNG 
XÃ HOẰNG CHÂU 
Hành chính phục vụ 

 

vụ 

Tên thủ tục hành chính: 

- Hỗ trợ kinh phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thuê quyền sử dụng đất để 

thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp quy mô lớn 

- Hỗ trợ ứng dụng công nghệ vật liệu mới trong đóng mới hầm bảo quản sản phẩm khai 

thác thủy sản cho các tàu cá đánh bắt, hậu cần đánh bắt vùng khơi 

- Hỗ trợ cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững 

- Hỗ trợ thâm canh rừng trồng luồng, nứa, vầu 

- Hỗ trợ trồng rừng sản xuất bằng cây giống nuôi cấy mô 

- Hỗ trợ sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh 

Số quyết định: 983/QĐ-UBND 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Nông nghiệp 

 

   

   



 

TRUNG TÂM PV HÀNH CHÍNH CÔNG 
XÃ HOẰNG CHÂU 
Hành chính phục vụ 

 

 

Tên thủ tục hành chính: 

- Hỗ trợ khi ngừng hoạt động hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được 

phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

- Hỗ trợ chi phí mua cây giống cây ăn quả 

- Hỗ trợ kinh phí hợp đồng thuê hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây ăn quả tập trung 

- Hỗ trợ hạ tầng vùng sản xuất cây ăn quả tập trung 

- Hỗ trợ làm đường lâm nghiệp vùng trồng rừng sản xuất tập trung 

- Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cây ăn quả tập trung 

Số quyết định: 983/QĐ-UBND 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Nông nghiệp 

 

   

   



 

TRUNG TÂM PV HÀNH CHÍNH CÔNG 
XÃ HOẰNG CHÂU 
Hành chính phục vụ 

 

 

Tên thủ tục hành chính: 

- Hỗ trợ hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung 

- Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương 

Số quyết định: 983/QĐ-UBND 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Nông nghiệp 

 

  

 

   



 

TRUNG TÂM PV HÀNH CHÍNH CÔNG 
XÃ HOẰNG CHÂU 
Hành chính phục vụ 

 

 

Tên thủ tục hành chính: 

- Công nhận người lao động có thu nhập thấp 

- Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm 

- Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm 

- Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng 

năm 

- Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống 

trung bình 

Số quyết định: 1630/QĐ-UBND 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Giảm nghèo 

 

   

  

 



 

TRUNG TÂM PV HÀNH CHÍNH CÔNG 
XÃ HOẰNG CHÂU 
Hành chính phục vụ 

 

 

Tên thủ tục hành chính: 

- Hỗ trợ quảng bá, tuyên truyền, xây dựng thương hiệu; chi phí thiết kế, mua bao bì, 

nhãn mác hàng hóa cho các sản phẩm OCOP 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với các dự án, kế hoạch liên 

kết… 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội 

- Hỗ trợ dự án liên kế 

Số quyết định: 983/QĐ-UBND 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 

 

   

  

 



 

TRUNG TÂM PV HÀNH CHÍNH CÔNG 
XÃ HOẰNG CHÂU 
Hành chính phục vụ 

 

 

Tên thủ tục hành chính: 

- Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai naṇ cho lực lượng xung kích phòng chống thiên 

tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 

- Trợ cấp tiền tuất, tai naṇ (đối với trường hợp tai naṇ suy giảm khả năng lao động từ 

5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai  

- Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích  

- Đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất 
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Lĩnh vực: Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 

 

   

 

  



 


